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	ĐỀ 1


Họ và tên học sinh. ……………………………………………..…..lớp. ………………..

Cho: H =1; Li =7; C =12; N=14; O=16; Na =23; Mg =24; Al =27; K=39; Ca =40; Cl=35,5.

I. TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1: Khi tinh thể Al​2O3 có lẫn tạp chất là Fe2+, Fe3+ và Ti4+ ta thu được

A. saphia.
B. hồng ngọc.
C. Corinđon.
D. thạch anh.
Câu 2: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, kim loại kiềm thuộc nhóm

A. IIA.
B. IA.
C. 1A.
D. IIIA.
Câu 3: Trong hợp chất kim loại kiềm có số oxi hoá bằng

A. +3.
B. + 1.
C. 0.
D. +2.

Câu 4: Công thức hoá học của vôi tôi là

A. CaCO​3.
B. Ca(OH)2.
C. CaO.
D. CaCl2.
Câu 5: Trong các kim loại sau: Cu, Al, K, Mg. Kim loại nào có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ mạnh?

A. Mg.
B. Al.
C. K.
D. Cu.
Câu 6: Hợp chất nào sau đây dùng bó bột khi bị gãy xương?

A. Tinh bột.
B. Thạch cao khang
C. Thạch cao nung.
D. Thạch cao sống.
Câu 7: Hỗn hợp tecmit là hỗn hợp gồm bột

A. magie và bột sắt.
B. nhôm và bột đồng.
C. magie và bột đồng.
D. nhôm và bột sắt.
Câu 8: Cho các dung dịch sau: NaHCO​3, AlCl3, Ca(OH)2, HCl. Số dung dịch có thể phản ứng được với nhau là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 9: Cho các chất sau: Na2O, Na​Cl, NaOH, Na​2CO3. Số chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 là

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 10: Một cốc nước có chứa nhiều các ion Mg2+, Na+, Cl-, SO
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 . Nước trong cốc thuộc loại  nước

A. có tính cứng tạm thời.
B. có tính cứng vĩnh cữu.

C. không có tính cứng.
D. có tính cứng toàn phần.

Câu 11: Cho dung dịch HCl dư vào 1,5 gam CaCO3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được bao nhiêu lít khí CO2 (đktc)?

A. 2,24.
B. 0,224.
C. 0,336
D. 3,36.

Câu 12: Nhận xét nào sau đây về quá trình điều chế nhôm là chưa đúng?

A. Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm là quặng boxit.

B. Ở catot xảy ra quá trình oxi hoá ion Al3+  thành Al.
C. Người ta có cho thêm criolit vào nguyên liệu.

D. Điện cực bằng than chì được sử dụng trong điện phân.

Câu 13: Cho các chất: AlCl​3​, Al2O3, Al, Al(OH)3​. Số chất có thể tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi đun sôi có thể làm loại bỏ tính cứng của nước cứng tạm thời.

B. Có thể dùng Na​​2CO3 để nhận biết sự có mặt của ion Ca2+ và Mg2+.

C. Công thức hoá học của thạch cao sống là CaSO4​.2H2O.

D. Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh và giảm dần từ Ba đến Be.

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO​3, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 0,224 lít khí không màu hoá nâu trong không khí (đktc). Cho lượng dư dung dịch NH3 vào dung dịch A thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của m là.

A. 0,27.
B. 1.29.
C. 1,02.
D. 1,935.
Câu 16: Cho hỗn hợp gồm Ba và Mg vào lượng dư CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc trong dung dịch chứa những chất tan nào?

A. BaSO4  và ​MgSO4.
B. CuSO4 và Ba(OH)2.
C. MgSO4 và CuSO4.
D. Ba(OH)2 và CuSO4.
Câu 17: Cho từ từ đến dư NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3. Kết quả được biểu diễn qua đồ thị sau:
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Giá trị của a là

A. 0,04.
B. 0,07.
C. 0,03.
D. 0,02.
Câu 18: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Thổi lượng dư CO2 vào dung dịch NaAlO​2.

(b) Cho từ từ đến dư NH3 vào dung dịch NaCl.

(c) Cho lượng dư NaOH vào dung dịch Ca(HCO​​​3)2.

(d) Cho Từ từ đến dư H2SO4 vào dung dịch Na2CO3.

(e) Thổi từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

Số thí nghiệm sau phản ứng có tạo thành chất rắn là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau:


A + B 
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2G + CO2 
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A có thể là

A. Na.
B. Mg.
C. Ca.
D. Al.

Câu 20: Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO​3​ và MgCO3 vào 200ml dung dịch HCl aM (vừa đủ). Sau khi phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí. Giá trị của a là

A. 0,375.
B. 0,075.10-4.
C. 0,15.
D. 0,75.

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 21: Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hoá sau


Mg 
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 Mg(OH)2 
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Câu 22: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Na vào nước, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc) và 0,5 gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
----------- HẾT ----------


                     
                         Trang 1/2 - Mã đề thi 1

_1612286789.unknown

_1612286791.unknown

_1612286792.unknown

_1612286790.unknown

_1612281887.unknown

_1612286702.unknown

_1612286788.unknown

_1612281888.unknown

_1612281889.unknown

_1612281880.unknown

_1612281886.unknown

_1612281879.unknown

